
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 6/3 NGUYỄN PHÚC GIA AN 20/04/2011 5/6

2 6/3 VŨ HOÀNG ÂN 24/08/2011 5/6

3 6/3 NGUYỄN CÔNG DANH 07/04/2011 5/7

4 6/3 QUAN PHỤNG DOANH 26/04/2011 x 5/6

5 6/3 NGUYỄN HOÀI ĐAN 02/11/2011 x 5/6

6 6/3 DIỆP THÀNH ĐẠT 26/03/2011 5/7

7 6/3 DƯƠNG GIA HÂN 21/05/2011 x 5/6

8 6/3 LA NGỌC HÂN 16/11/2011 x 5/7

9 6/3 HUỲNH BỘI HIỀN 24/05/2011 x 5/6

10 6/3 HUỲNH DIỀU HÒA 14/03/2011 5/6

11 6/3 MAI NGUYỄN GIA HOÀNG 11/09/2011 5/12

12 6/3 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 18/10/2011 5/7

13 6/3 HUỲNH NGUYỄN MINH HUY 06/11/2011 5/7

14 6/3 LƯƠNG BẢO HY 27/09/2011 x 5/7

15 6/3 NGUYỄN BÌNH NGỌC KHANG 23/03/2011 5/7

16 6/3 TRỊNH MINH KHÁNH 13/05/2011 5/3

17 6/3 LÊ ANH KIỆT 18/09/2011 5/7

18 6/3 NGÔ NGỌC THIÊN KIM 03/08/2011 5/4

19 6/3 TRẦN BÌNH MINH 10/12/2011 5/7

20 6/3 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NGHI 26/08/2011 x 5/3

21 6/3 KONG VINH NHI 20/06/2011 x 5/7

22 6/3 VÕ NGỌC THÙY NHUNG 20/12/2011 x 5/6

23 6/3 TRẦN PHỐI PHỐI 01/11/2011 x 5/6

24 6/3 NGUYỄN YẾN PHƯƠNG 06/04/2011 x 5/6

25 6/3 HOÀNG TÚ QUYÊN 26/08/2011 x 5/7

26 6/3 LĂNG PHƯƠNG QUỲNH 13/11/2011 x 5/7

27 6/3 TRẦN CẨM TÀI 11/07/2011 5/5

28 6/3 LÝ ÁI TÂM 15/12/2011 x 5/5

29 6/3 VŨ MINH THAO 20/10/2011 5/7

30 6/3 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM 27/04/2011 x 5/7

31 6/3 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 05/05/2011 x 5/3

32 6/3 HỒ BẢO TRÂN 16/05/2011 x 5/6

33 6/3 TRẦN ĐỨC TRÍ 06/07/2011 5/5

34 6/3 NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ 12/07/2011 5/5

35 6/3 HUỲNH VI TRÍ 18/03/2011 5/7

36 6/3 PHẠM QUỲNH THANH TRÚC 01/04/2011 x 5/6

37 6/3 NGUYỄN HÀ KIM TUYỀN 25/06/2011 x 5/5

38 6/3 DƯƠNG THUẬN TUYẾT 25/07/2011 x 5/6
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